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 Tóm tắt: Kiến thức di truyền phần cấp độ tế bào tương đối khó, trừu tượng. Các bài tập liên quan đến phần này cũng rất khó đối với nhiều 

học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là phải nhớ chính xác công thức để vận dụng vào giải các bài tập. Chúng tôi đã đưa ra phương 

pháp thiết lập các công thức để giải bài tập phần này, giúp học sinh khắc sâu hơn phần kiến thức, hiểu được ý nghĩa của từng công thức,, 

trong mọi tình huống cũng có thể tự lập công thức để giải bài tập, vận dụng linh hoạt và hiệu quả hơn. Chúng tôi đã thiết lập được 16 công 

thức áp dụng để giải bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. 

1. MỞ ĐẦU 

Di truyền ở cấp độ tế bào trong chương trình trung học phổ thông bao gồm nhiều dạng bài tập, trong mỗi dạng lại bao 

hàm những kiến thức phức tạp và khó. Tuy nhiên tài liệu để học sinh tham khảo về toán di truyền ở cấp độ tế bào rất nhiều nhưng 

lại khó hiểu với đa phần học sinh. 

Mặt khác, dạng toán di truyền ở cấp độ tế bào luôn xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi môn sinh học và gây không ít 

khó khăn cho các em học sinh. 

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi chỉ đề cập đến phương pháp thiết lập công thức để giải bài tập về cơ sở vật chất và 

cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào trong chương trình sinh học phổ thông. Với mong muốn giúp cho học sinh hiểu được các công 

thức một cách sâu sắc, nhớ lâu hơn, có khả năng giải các dạng bài tập theo đúng phương pháp. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu các dạng bài tập di truyền sinh học phần tế bào như bài tập về nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. Đồng thời 

nghiên cứu hệ thống lý thuyết liên quan làm cơ sở để thiết lập các công thức để giải bài tập. Chúng tôi sử dụng phương pháp 

nghiên cứu lý thuyết và phương pháp chuyên gia để thực hiện đề tài. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Thiết lập công thức giải bài tập về nguyên phân  

Gọi k là số lần phân bào liên tiếp trong nguyên phân 

* Tính số tế bào con được tạo ra sau k lần nguyên phân. 



Số TB sinh dưỡng được hình thành sau các lần nguyên phân liên tiếp được theo sơ đồ sau:   

Lần I: có 2 TB được tạo thành 

               Lần II: có 4 TB được tạo thành 

                 Lần III: có 8 TB được tạo thành 

       TB ban đầu              Lần I                  Lần II             Lần III 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                        

                

                                        

 

 

    

 

 

Nhận thấy: 2 = 21  ;    4 = 22   ;   2 = 23 

Như vậy: số mũ của cơ số 2 tương ứng với số lần phân bào. Khi đó gọi k là số lần phân bào thì: 

- Từ một tế bào mẹ ban đầu :  2k 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu:     a.2k 

* Tính số tế bào con được tạo thêm sau k lần nguyên phân. 

Ta có: Số tế bào con được tạo thêm sau k lần nguyên phân là 2k. Trong số tế bào con tạo ra tồn tại 1 tế bào mẹ ban đầu. 

Do vậy, chính xác số tế bào con được tạo thêm sau k lần nguyên phân là 2k -1 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu:   2k - 1 
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- Từ a tế bào mẹ ban đầu:  a.(2k -1) 

* Tính tổng số NST đơn có trong các tế bào con được tạo ra. 

Ta có: 1 tế bào thì có tổng NST đơn là 2n, nên có 2k tế bào thì có 2n. 2k NST đơn. 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: 2n. 2k 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu: a.2n. 2k 

* Tính tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo ra sau k lần nguyên phân. 

Trên 1 NST đơn có 1 tâm động. Trong nguyên phân từ 1 tế bào mẹ có 2n NST đơn sau khi phân chia cho ra 2 tế bào con, 

mỗi tế bào con cũng đều có 2n NST đơn. Như vậy, mỗi tế bào 2n NST đơn sẽ có 2n tâm động. Trong tổng số 2k tế bào con có: 

2n. 2k tâm động. 

- Từ một tế bào mẹ ban đầu: 2n. 2k 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu: a.2n. 2k 

* Tính tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo thêm sau k lần nguyên phân. 

Trong số tế bào con được tạo ra có 2n. 2k tâm động thì tồn tại 1 tế bào mẹ ban đầu có 2n tâm động. Vì thế số tâm động 

được tạo thêm mới sau k lần nguyên phân là :              

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: 2n.(2k -1) 

-  Từ a tế bào mẹ ban đầu: a.2n.(2k -1)  

* Tính tổng số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho tế bào trong k lần nguyên phân. 

Trong nguyên phân từ 1 tế bào mẹ 2n NST đơn sau khi phân chia cho ra 2 tế bào con, mỗi tế bào con đều có bộ NST 2n. 

Nguyên tắc của sự phân chia là bán bảo toàn, trong số NST đơn của tế bào con có 1 nửa là của tế bào mẹ, 1 nửa là của môi trường 

cung cấp. Như vậy, trong số tế bào được tạo thành tồn tại 1 bộ NST đơn của tế bào mẹ ban đầu. Với 2k tế bào con được tạo ra 

thì có 2n.2k
  NST đơn có tồn tại 2n NST đơn của tế bào mẹ ban đầu. Nên số lượng NST đơn môi trường nội bào cung cấp là: 

                      2n.2k - 2n  <=>  2n.(2k -1) 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: 2n.(2k -1) 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu:   a.2n.(2k -1) 

* Tính tổng số NST đơn môi trường nội bào cung cấp để tạo ra các tế bào có bộ NST hoàn toàn mới  trong k lần nguyên phân. 

Tế bào có bộ NST hoàn toàn mới là những tế bào không chứa bất kì một NST đơn nào từ tế bào mẹ ban đầu. Với 2k tế 

bào con được tạo ra ta có 2n.2k NST đơn thì có 2.2n NST đơn có nguồn gốc từ tế bào mẹ ban đầu. Do vậy NST đơn của môi 

trường nội bào cung cấp hoàn toàn là: 

                     2n.2k - 2.2n   <=>     2n( 2k -2)        



Bảng 1:  Tổng số NST đơn  mới “hoàn toàn” môi trường nội bào  

cung cấp cho tế bào trong k lần nguyên phân 

Số lần nguyên phân 1 2 3 k 

Số TB có NST đơn mới hoàn toàn 0 2 6 2k - 2 

 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu:   2n.(2k - 2) 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu:   a.2n.(2k - 2) 

* Tính tổng số thoi tơ vô sắc xuất hiện trong k lần nguyên phân. 

Trong nguyên phân thoi dây vô sắc chỉ xuất hiện 1 lần ở kỳ giữa của đợt phân chia tế bào. Sau k lần nguyên phân tạo ra 

2k tế bào con thì có 2k -1 số thoi dây tơ vô sắc đã xuất hiện.  

Bảng 2:  Tổng số thoi tơ vô sắc xuất hiện trong k lần nguyên phân 

Số lần NP 1 2 3 k 

Số TB con 2 4 8 2k 

Số thoi dây vô sắc bị phá hủy 0 1 3 2k-1-1 

Số thoi dây vô sắc đã hình thành 1 3 7 2k-1 

  

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: 2k -1 

 - Từ a tế bào mẹ ban đầu:   a.(2k -1) 

* Tính thời gian nguyên phân 

- Chu kì nguyên phân: 

Được tính từ khi bắt đầu một lần nguyên phân cho đến khi bắt đầu lần nguyên phân tiếp theo . 

Trên thực tế, việc xác định thời gian của một chu kì nguyên phân có thể tính  từ khi bắt đầu một hiện tượng biến đổi nhất 

định của NST đến khi hiện tượng biến đổi đó được lặp trở lại. 

- Tính thời gian của quá trình nguyên phân: 

a. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không đổi: 

Một tế bào tiến hành nguyên phân x lần liên tiếp với tốc độ không đổi, thì: 

Thời gian NP = thời gian 1 lần N.P × x  

b. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không bằng nhau: 

- Nếu tốc độ nguyên phân ở các lần giảm dần đều thì thời gian của các lần nguyên phân tăng dần đều. 



- Nếu tốc độ nguyên phân ở các lần tăng dần đều thì thời gian của các lần nguyên phân tăng dần đều. 

Trong 2 trường hợp trên, thời gian của các lần nguyên phân liên tiếp sẽ hình thành một dãy cấp số cộng và thời gian của 

cả quá trình nguyên phân là tổng các số hạng trong dãy cấp số cộng đó. 

Gọi: + x là số lần nguyên phân  

        + u1, u2,..., ux, lần lượt là thời gian của mỗi lần nguyên phân thứ 1, thứ 2..., thứ x. Thì thời gian của quá trình nguyên 

phân là: 

Thời gian N.P = 
2

x
(u1 + ux)  

Gọi d là hiệu số thời gian giữa lần nguyên phân sau với lần nguyên phân liền trước nó 

+ Nếu tốc độ nguyên phân giảm dần đều thì d > 0 

+ Nếu tốc độ nguyên phân tăng dần đều thì d < 0 

Ta có: Thời gian nguyên phân = 
2

x
[2u1 + (x – 1)d] 

2.2.2. Thiết lập công thức giải bài tập về giảm phân  

Gọi k là số lần phân bào liên tiếp trong giảm phân 

* Tính số tế bào con được tạo ra sau k lần giảm phân 

 Trong 1 tế bào sinh dục chín giảm phân tạo ra 4 tế bào con ở tế bào sinh tinh trùng và 1 tế bào con ở tế bào trứng. 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh:  4.2k ở tế bào sinh trứng:2k 

-  Từ a tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh:  a.4.2k ở tế bào sinh trứng:a.2k 

* Tính số NST đơn mới tương đương môi trường nội bào phải cung cấp 

Mỗi tế bào sinh tinh trùng hoặc sinh trứng khi giảm phân xảy ra 1 lần tái bản NST. Vậy nguyên liệu môi trường nội bào 

cung cấp để tạo nên các NST đơn mới tương đương bằng số lượng NST đơn có trong bộ NST 2n của loài. 

-  Từ 1 tế bào mẹ ban đầu:    2n.2k 

-  Từ a tế bào mẹ ban đầu:    a.2n.2k 

* Tính tổng số thoi tơ vô sắc hình thành ở vùng chín 

-  Từ 1 tế bào mẹ ban đầu:    3.2k 

-  Từ a tế bào mẹ ban đầu:    a.3.2k 

2.2.3. Thiết lập công thức giải bài tập về thụ tinh  

* Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử: 



× 100% = x% 

 

                                    Số giao tử được thụ tinh                                         

 Số giao tử tham gia thụ tinh 

* Tính số giao tử (n) được tạo ra 

-  1 tế bào sinh dục đực (2n) tạo ra 4 giao tử đực (n) 

-  1 tế bào sinh dục cái (2n) tạo ra 1 giao tử cái (n) và 3 thể định hướng 

* Tính số tế bào được tạo ra sau k lần giảm phân 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh 4.2k
  ở tế bào sinh trứng 2k 

- Từ a tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh a.4.2k, ở tế bào sinh trứng a.2k 

* Tính số lượng NST đơn mới tương đương môi trường nội bào phải cung cấp cho giảm phân:  

Sau khi giảm phân, kết quả cho ra 4 tế bào con có bộ NST đơn bằng một nửa bộ NST đơn của mẹ, tức mỗi tế bào con có 

(n) NST đơn. Như vậy với 2k
 tế bào con thì có 4.n.2k NST đơn ở tế bào sinh tinh trùng vì mỗi tế bào sinh tinh tạo ra 4 giao tử 

đực (n) NST. Hoặc với 2k tế bào con thì có n.2k NST đơn ở tế bào sinh trứng vì mỗi tế bào sinh trứng tạo ra 1 giao tử cái (n) 

NST. 

- Từ 1 tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh 4.n.2k ở tế bào sinh trứng n.2k  

- Từ a tế bào mẹ ban đầu: ở tế bào sinh tinh a.4.n.2k ở tế bào sinh trứng a.n.2k  

2.3. Mối quan hệ giữa Nguyên phân - Giảm phân - Thụ tinh: 

 Trong các loài có giao phối thì sự phối hợp giữa 3 quá trình: nguyên phân, giảm phân và sự thụ tinh chính là để nhằm 

thực hiện các cơ chế:  

- Nguyên phân đảm bảo cho hợp tử qua nhiều lần phân chia liên tiếp trở thành cơ chế trưởng thành bình thường trong đó 

các tế bào sinh dưỡng có bộ NST như nhau và kiểu gen giống nhau. 

- Qua 2 lần phân chia liên tiếp của giảm phân các tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng của cơ thể trưởng thành sẽ tạo nên các 

tinh trùng hoặc trứng chứa bộ gen đơn bội của bố và mẹ. 

- Do quá trình thụ tinh mà các giao tử đực và cái phối hợp với nhau, hợp tử nhân được bộ gen đơn bội của bố mẹ. 

- Hợp tử lại thông qua nguyên phân liên tiếp cùng với sự phân bào tế bào làm cho cơ thể sinh trưởng và phát triển trở nên 

trưởng thành. 

     Có thể tóm tắt mối quan hệ trên bằng sơ đồ công thức như sau: 

 

                                NP(k lần)                         GP                             TT (x%) 

*TB sinh dục đực                  TB sinh tinh                   Tinh trùng                Hợp tử   



        sơ khai 

           a tb                                   a.2k                             4.a.2k                  4.a.2k.x% 

        2n.a NST                           2n.a.2k                          4n.a.2k            2n.4.a.2k.x% 

        NST mt cung cấp = a.2n(2k-1)         NST mt cung cấp = a.2n.2      

              NST mt cung cấp = a.2n.(2k -1) + 2n.a.2k = 2n.a.(2k+1-1) 

             

                           NP(k lần)                          GP                       TT (y%) 

*TB sinh dục cái               TB sinh trứng                Trứng                        Hợp tử     

      sơ khai 

      b TB                                    b.2k                         b.2k                         b.2k.y% 

     2n.b NST                            2n.b.2k                     n.b.2k                      2n.b.2k.y% 

    NST mt cung cấp = 2n.b.2k - 1       NST mt cung cấp = 2n.b.2k  

                           NST mt cung cấp = 2n.b.(2k+1-1) 

 

2.4. Xác định ký hiệu của bộ NST trong từng giai đoạn phân chia: 

2.4.1. Nguyên phân 

Bảng.3 Kí hiệu của bộ NST trong từng giai đoạn phân chia trong nguyên phân 

 Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối 

NST đơn 0 0 0 2.2n 2n 

NST kép 2n 2n 2n 0 0 

Tâm động 2n 2n 2n 2.2n 2n 

Crômatit 2.2n 2.2n 2.2n 0 0 

2.4.2. Giảm phân 

Bảng 4 Kí hiệu của bộ NST trong từng giai đoạn phân chia trong giảm phân 

 Kì đầu1 Kì giữa1 Kì sau 1 Kì cuối 1 Kì đầu 2 Kì giữa 2 Kì sau 2 Kì cuối 2 

NST đơn 0 0 0 0 0 0 2n n 

NST kép 2n 2n 2n n n n 0 0 

Tâm động 2n 2n 2n n n n 2n n 

Crômatit 2.2n 2.2n 2.2n 2n 2n 2n 0 0 



 

3. KẾT LUẬN 

Dựa vào kiến thức cơ bản, chúng tôi đã xây dựng phương pháp để thiết lập các công thức tính toán sử dụng trong giải bài 

tập về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Trên cơ sở phương pháp này, học sinh có thể dễ dàng hiểu các công 

thức, khi học sinh nắm rõ bản chất của các công thức thì sẽ vận dụng giải toán nhanh hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn so với việc 

chỉ nhớ công thức một cách đơn thuần. 
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